Họ và tên: ……………………………………………  Lớp: ………  Ngày: ……/……/………
PHIẾU HỌC TẬP
Lịch sử 12 – Kết nối tri thức – Bài 1: Liên hợp quốc
SGK tr.6–12 · Thời gian: 25 phút trên lớp (Phần III có thể hoàn thiện ở nhà) · Tổng: 10 điểm = 4 (Biết) + 3 (Hiểu) + 3 (Vận dụng)
Hướng dẫn: đọc sách giáo khoa tr.6–12, làm lần lượt ba phần theo mức tăng dần. Chưa chắc chắn ở Phần I thì xem lại sách trước khi làm Phần II và III.
PHẦN I — MỨC BIẾT (NHẬN BIẾT) · 4 điểm
Yêu cầu: Nhớ lại, nối, điền đúng thông tin có trong bài học.
Câu 1 (0,75 điểm)
Liên hợp quốc chính thức thành lập ngày ……… với ……… nước thành viên ban đầu. Hiện nay Liên hợp quốc có ……… quốc gia thành viên.
Câu 2 (0,5 điểm)
Hội nghị nào đã thông qua Hiến chương Liên hợp quốc?
A. Hội nghị Tê-hê-ran
B. Hội nghị I-an-ta
C. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô
D. Hội nghị Pốt-xđam
Câu 3 (1 điểm)
Nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B.
	CỘT A
	CỘT B

	1. 1-1-1942
	a. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô, 50 nước thông qua Hiến chương

	2. Tháng 2-1945
	b. 26 nước kí Tuyên bố Liên hợp quốc

	3. 25-4 đến 26-6-1945
	c. Liên hợp quốc chính thức thành lập

	4. 24-10-1945
	d. Hội nghị I-an-ta quyết định thành lập Liên hợp quốc



Kết quả nối:  1 – ……;  2 – ……;  3 – ……;  4 – ……
Câu 4 (1 điểm)
Em hãy đánh dấu ✓ vào ô Đúng hoặc Sai cho mỗi nhận định.
	Ý
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	a)
	Một nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là không can thiệp vào công việc nội bộ các nước.
	
	

	b)
	Duy trì hoà bình và an ninh quốc tế là mục tiêu được chú trọng, làm cơ sở thực hiện các mục tiêu khác.
	
	

	c)
	Liên hợp quốc dùng vũ lực để giải quyết mọi tranh chấp giữa các nước.
	
	

	d)
	Năm 1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền.
	
	



Câu 5 (0,75 điểm)
Hoàn thành bảng một số văn kiện, hiệp ước tiêu biểu.
	Văn kiện, hiệp ước
	Năm thông qua

	Tuyên ngôn Nhân quyền
	

	Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân
	

	Công ước cấm vũ khí hoá học
	



PHẦN II — MỨC HIỂU (THÔNG HIỂU) · 3 điểm
Yêu cầu: Giải thích, so sánh, phân biệt, khai thác tư liệu, nhận xét.
Câu 6 (1,5 điểm)
Hoàn thành bảng vai trò của Liên hợp quốc.
	Lĩnh vực
	Vai trò chính

	Duy trì hoà bình, an ninh quốc tế
	

	Kinh tế, xã hội
	

	Quyền con người, văn hoá
	



Câu 7 (1,5 điểm)
Khai thác Tư liệu 1 (SGK tr.8): nêu 2 trong 4 mục tiêu của Liên hợp quốc theo Hiến chương năm 1945.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN III — MỨC VẬN DỤNG · 3 điểm
Yêu cầu: Giải quyết tình huống, liên hệ thực tiễn, đề xuất ý kiến có lập luận.
Câu 8 (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng: “Vai trò quan trọng nhất của Liên hợp quốc là góp phần ngăn ngừa chiến tranh thế giới mới kể từ năm 1945.” Em có đồng ý không? Trình bày lập luận kèm dẫn chứng từ bài học.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm)
Chọn 1 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững (Hình 8, SGK tr.11) và nêu một việc làm cụ thể học sinh có thể làm để góp sức. Vì sao việc làm đó có ý nghĩa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Em tự đánh giá Phần III (khoanh vào mức em đạt):
	Tiêu chí
	Chưa đạt (0–2 đ)
	Đạt (3–4 đ)
	Tốt (5 đ)

	Nội dung kiến thức đúng, đủ, bám sách giáo khoa
	Thiếu hoặc sai nhiều ý chính
	Đúng ý chính, còn thiếu chi tiết
	Đúng, đủ, có dẫn chứng từ bài học

	Lập luận, liên hệ thực tiễn
	Chưa có lí do hoặc liên hệ
	Có lí do/ ví dụ nhưng chưa rõ
	Lí do rõ ràng, ví dụ cụ thể, thuyết phục








